
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN    

       HỌC KÌ II               LỊCH BÁO GIẢNG - LỚP 2A2       
TUẦN HỌC THỨ 21                                   Từ ngày: 22/1/2024 - Đến ngày: 26/1/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng 

Đồ 

dùng 

2 

29/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  58  HĐTN Tổ chức Ngày hội văn hóa dân gian  

2  101  Toán Bài 41: Số bị chia, số chia, thương( Tiết 1/2)  Máy chiếu 

3  201  T. Việt Đọc: Giọt nước và biển lớn ( Tiết 1/2) Máy chiếu 

4  202 T. Việt  Đọc: Giọt nước và biển lớn ( Tiết 2/2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1   HDH  Hoàn thành bài Bảng phụ 

2   Mĩ thuật   Bài 2: Chú chim nhỏ (T1)  
3  21 Đạo đức  Cảm xúc của em (Tiết 2/2) Máy chiếu 

4   HDH *** Bài 6: Phòng tránh TNTT do điện giật và sét đánh Máy chiếu 

3 

30/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1   Dynet  REVIEW 5  

2 203   T. Việt  Nói và nghe: Kể chuyện: Chiếc đèn lồng. Máy chiếu 

3 102  Toán  Bài 41: Luyện tập( Tiết 2/2) Máy chiếu 

4   204 T. Việt   Viết: Chữ hoa chữ S Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1   ĐSTV  Giới thiệu các cuốn sách thuộc chủ đề – Xem Video  

2   GDTC  Các động tác quỳ cơ bản  

3   SN (T)  Toán song ngữ  
4   HDH  Hoàn thành bài Bảng phụ 

4 

31/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 103  Toán  Bài 42: Bảng chia 2( Tiết 1/2) Bảng phụ 

2   Âm nhạc  Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3; TTÂN: Câu chuyện về bài hát Chú voi con ở Bản Đôn.  
3  205 T. Việt  Đọc: Mùa vàng ( Tiết 1/2) Máy chiếu 

4 206   T. Việt  Đọc: Mùa vàng ( Tiết 2/2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1   HDH  Hoàn thành bài Bảng phụ 

2  41 TNXH  Bài 19: Thực vật và động vật quanh em - Tiết 2/3 Máy chiếu 

3  59 HĐTN  Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Người trong một nhà. Máy chiếu 

4      

5 

01/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 207   T. Việt Luyện tập: MRVT về cây cối Máy chiếu 

2    SN (K) Khoa song ngữ  
3  208 T. Việt  Nghe viết: Mùa vàng.       Phân biệt ng/ngh, r/d/gi, ưc/ưt Máy chiếu 

4  104  Toán Bài 42: Luyện tập( Tiết 2/2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1    HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

2   HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

3  42  TNXH Bài 19: Thực vật và động vật quanh em - Tiết 3/3 Máy chiếu 

4      

6 

02/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1    Dynet REVIEW 5  

2    GDTC Các động tác quỳ cơ bản  
3 209  T. Việt  Luyện tập: Viết đoạn văn: Kể về việc chăm sóc cây cối. Máy chiếu 

4 105  Toán Bài 43: Bảng chia 5( Tiết 1/2) Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 210   T. Việt Đọc mở rộng Máy chiếu 

2    HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

3 60   HĐTN 
SHL/SHS: SH theo CĐ: Người trong một nhà.; Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần. 

Triển khai tuần tới (T3/3) 

Máy chiếu 

4     

 SDĐD: 27 

lượt 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 23 tháng 1 năm 2024 
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